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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG 
CƠ QUAN KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Thanh tra 2010;
Căn cứ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước: 
CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động thanh tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện công tác thanh tra.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; người thực hiện nhiệm vụ thanh tra; đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Thanh tra nội bộ là tổ chức thanh tra được thành lập trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.  

2. Hoạt động thanh tra nội bộ là hoạt động thanh tra của tổ chức thanh tra nội bộ, của người được phân công làm công tác thanh tra nội bộ trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là tên gọi tắt của cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là tên gọi tắt của thủ trưởng cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 
5. Đoàn thanh tra là tên gọi chung của Đoàn thanh tra/Tổ thanh tra được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 
Điều 3. Chức năng của tổ chức thanh tra nội bộ
Thanh tra nội bộ được thành lập trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có chức năng giúp người đúng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật; góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều kiện hoạt động cho công tác thanh tra nội bộ; chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra; tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra; kết luận, xử lý các kiến nghị về thanh tra, kiểm tra.
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 5. Thành lập tổ chức thanh tra nội bộ trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước
1. Cơ quan thuộc Chính phủ không có chức năng quản lý nhà nước (bao gồm: Đài tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình  Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viên hành chính Quốc gia, ….)                                                                                                                                         có trách nhiệm thành lập Ban thanh tra hoặc Vụ thanh tra gọi chung là Ban thanh tra. 
Cơ quan trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có tư cách pháp nhân tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra.

Việc thành lập hoặc hoặc bố trí người làm chuyên trách công tác thanh tra nội do người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.
2. Cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có chức năng quản lý nhà nước tùy theo quy mô, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ có có thể thành lập Ban thanh tra hoặc Phòng thanh tra gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ.
Việc thành lập tổ chức hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ do người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
3. Ban thanh tra có thể là đơn vị độc lập chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoặc có thể là đơn vị được thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và nhiệm vụ khác.

Tùy theo quy mô, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ mà trong tổ chức Ban thanh tra có thể được thành lập các đơn vị chuyên môn.

4. Việc tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc cơ quan thuộc Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư này. 

Điều 6. Thành lập tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập  

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập (trừ các cơ quan thuộc Chính phủ nói tại khoản 1 Điều   của Thông tư này) có trách nhiệm thành lập Ban thanh tra. 

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có cách pháp nhân tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra nội bộ gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ. 
Việc thành lập tổ chức hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập quyết định.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có cách pháp nhân tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra nội bộ gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí viên chức chuyên trách làm nhiệm vụ thanh tra nội bộ.

Việc thành lập hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
3. Mô hình, cơ cấu tổ chức của Ban thanh tra được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này. 
Điều 7. Thành lập tổ chức thanh tra nội bộ trong doanh nghiệp nhà nước 

1. Doanh nhiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (bao gồm các tập đoàn và tổng công ty 91) có trách nhiệm thành lập Ban thanh tra nội bộ.

Tổng công ty 90, doanh nghiệp nhà nước công lập trực thuộc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có cách pháp nhân tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra nội bộ gọi chung là Ban thanh tra hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra.
Việc thành lập tổ chức hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội do người đứng đầu doanh nhiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quyết định.
2. Doanh nhiệp nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập tùy theo quy mô, phạm vi, chức năng nhiệm vụ có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra nội bộ gọi tắt là Ban thanh tra hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra.

Việc thành lập hoặc hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra nội do người đứng đầu doanh nhiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập quyết định.
3) Tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản    Điều  của Thông tư này.
4) Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xếp hạng I theo quy định của Bộ Nội Vụ có trách nhiệm thành lập Ban thanh tra nội bộ. 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất khác tùy theo tính chất, quy mô có thể thành lập Phòng hoặc Ban thanh tra nội bộ gọi tắt là Ban thanh tra hoặc bố trí người chuyên trách làm công tác thanh tra.

Tổ chức thanh tra và hoạt động thanh tra của các đơn vị trực thuộc chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Mô hình, cơ cấu tổ chức của Ban thanh tra được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này. 
Điều 8. Vị trí của Ban thanh tra 
1. Ban thanh tra là đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Ban thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ; Ban thanh tra thuộc cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.
Ban thanh tra trong cơ quan thuộc cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban thanh tra nội bộ cấp trên.
2. Ban thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tưởng Chính phủ thành lập  chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra bộ thuộc bộ có chức năng chính quản lý nhà nước của đơn vị sự nghiệp.

Ban thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh  thành lập chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra sở thuộc sở có chức năng chính quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp.

Ban thanh tra thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban thanh tra nội bộ cấp trên.
3. Ban thanh tra thuộc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra bộ thuộc bộ có chức năng chính quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Ban thanh tra thuộc doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra sở thuộc sở có chức năng chính quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Ban thanh tra thuộc doanh nghiệp, đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban thanh tra nội bộ cấp trên.

Điều 9. Cơ cấu của Ban thanh tra 
1. Ban thanh tra gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, công chức, viên chức, người khác làm nhiệm vụ thanh tra nội bộ. 
2. Trưởng ban thanh tra, Phó Trưởng ban thanh tra do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bổ nhiệm, miễm nhiệm theo quy định.

Trưởng ban thanh tra điều hành hoạt động của Ban thanh tra, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan và trước pháp luật về hoạt động của Ban thanh tra.

Phó trưởng ban thanh tra theo dõi, phụ trách một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng ban thanh tra.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của Ban thanh tra 
Ban thanh tra có chức năng, nhiệm vụ giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

d) Tiến hành các cuộc thanh tra theo quyết định của người đứng đầu cơ quan hoặc tiến hành các cuộc thanh tra khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủy quyền cho Trưởng ban thanh tra ra quyết định.

đ) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Ban thanh tra, người làm nhiệm vụ thanh tra của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
a) Thực hiện việc tiếp công dân theo sự phân công của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

a) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được giao;

c) Quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan. 

3. Tổ chức công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao.
Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động thanh tra

1. Cử người tham gia các Đoàn thanh tra nội bộ, cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác thanh tra.
2. Phối hợp với Ban thanh tra trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phê duyệt; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

3. Phối hợp với Ban thanh tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra theo chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Điều 12. Mối quan hệ giữa Ban thanh tra và Ban kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

1. Phối hợp xây dựng chương trình kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra  hàng năm của doanh nghiệp nhà nước trình người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước phê duyệt;

2. Trao đổi, thống nhất nội dung về thanh tra, kiểm soát và xử lý những vấn đề được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm soát theo yêu cầu của Hội đồng thành viên và người đứng đầu doanh nghiệp.
3. Cử người tham gia các Đoàn thanh tra khi được yêu cầu.


Chương III
HOẠT ĐỘNG THANH TRA
Điều 13. Nguyên tắc hoạt động thanh tra nội bộ

.
1. Hoạt động thanh tra nội bộ phải tuân theo pháp luật và quy định của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; 
2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng thanh tra nội bộ; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra.
Điều 14. Hình thức thanh tra

Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất.

1. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước  phê duyệt hàng năm;

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành theo quyết định của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
Điều 15. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra

1. Hoạt động thanh tra chỉ được thực hiện khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
2. Người đúng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ra quyết định thanh tra  và thành lập Đoàn thanh tra. Trường hợp cần thiết người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủy quyền cho người đúng đầu tổ chức thanh tra nội bộ ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

3. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung: Căn cứ pháp lý để thanh tra; đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; thời hạn thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên khác của đoàn thanh tra.
3. Thời hạn tiến hành thanh tra không quả 15 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


a) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra.


b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.


c) Trưng cầu giám định về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.


d) Quyết định theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề nghị người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc thanh tra.


đ) Đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


g) Xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu cố ý cản trở việc thanh  tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh tra.


h) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra. 


i) Quyết định thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra;


k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra.


m) Đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc là người thân thích với đối tượng kiểm tra hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
n) Kết luận về nội dung thanh tra và công bố kết luận thanh tra; là người chỉ đạo việc lập, quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ các cuộc thanh tra theo đúng quy định pháp luật.


o) Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền biết.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm d, đ, e, g, khoản 1 Điều này thì người ra quyết định thanh tra phải quyết định hoặc yêu cầu, kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người ra quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.


Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung ghi trong quyết định thanh tra;

b) Kiến nghị người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc thẩm quyền của người ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 16 của Thông tư này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; 
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

đ) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật;

e) Tạm đình chỉ hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

g) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.
3. Khi xét thấy không cấn áp dụng biện pháp quy định tại các điểm đ, e, g  khoản 3 của Điều này thì Trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ việc áp dụng biện pháp đó.
4. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản1, khoản 2 Điều này, Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật về các quyết định, hành vi của mình.
Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra


Trong quá trình thanh tra nội bộ, thành viên Đoàn thanh tra có nhiệm vụ quyền hạn sau:


1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn.
2. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. 
3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

4.  Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra quy định tại Điều 17 của Thông tư này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Kiến nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra.

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và trước pháp luật và về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. 
Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan
1. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra 

a) Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có các quyền sau đây:


- Giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.


- Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về quyết định, hành vi của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, người được giao nhiệm vụ thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật; khiếu nại người đứng đầu cơ quan thẩm quyền về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật.

b) Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có các nghĩa vụ sau đây:


- Chấp hành quyết định thanh tra.


- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, người được giao nhiệm vụ thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Thực hiện yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định về thanh tra. 
2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, người được giao nhiệm vụ thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp; có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 20. Báo cáo kết quả thanh tra
1. Chậm nhất là 10 ngay, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải cơ văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra quyết định thanh tra.
2. Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung: Kết luận cụ thể về nội đung đã tiến hành thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm pháp luật; các biện pháp đã áp dụng và kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì trong báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây: Yếu kém về năng lực quản lý; thiếu trách nhiệm trong quản lý; bao che cho người có hành vi tham nhũng.
4. Báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ các quy định của pháp luật làm căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý.

Điều 21. Kết luận thanh tra

1. Chậm là 10 ngay, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp trên, đối tượng thanh tra.

2. Kết luận thanh tra phải có các nội dung:  Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; kết luận về nội dung được thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo; yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết cho việc ra kết luận thanh tra. 
Điều 22. Công khai kết luận thanh tra
1. Kết luận thanh tra được công khai.
2. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

a) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

b) Đưa lên trang thông tin điện tử của tổ chức thanh tra nội bộ hoặc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp;

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

c) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Điều 23. Xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm:
a) Xử lý theo thẩm quyền, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xử lý các sai phạm về kinh tế;
b) Xử lý theo thẩm quyền, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xử lý công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Áp dụng theo thẩm quyền yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

d) Xử lý các vấn đề khác thuộc thẩm quyền trong kết luận thanh tra.
 Điều 24. Xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra hoặc tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời thì tùy theo tính chất. mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA, 
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ THANH TRA

Điều 25. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
1. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp;

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định. 
2. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban thanh tra đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đó.

3. Trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải áp dụng các biện pháp để thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp;

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định.

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban thanh ta đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đó.

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Trách nhiệm của Ban thanh tra nội bộ trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
1. Ban thanh tra thuộc cơ quan nhà nước không có chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của người đứng đầu cơ quan cùng cấp.

2. Ban thanh tra thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cùng cấp.
2. Ban thanh tra thuộc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của người đứng đầu doanh nghiệp cùng cấp.

Điều 28. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
1. Sau khi có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, Ban thanh tra nội bộ có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo kết quả thực hiện những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

2. Trong trường hợp phát hiện đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm.

3. Trường hợp phát hiện kết luận thanh tra có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xem xét, quyết định.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Tổ chức thực hiện
1. Hoạt động kiểm tra trong cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước áp dụng theo quy định của Thông tư này. 
2. Cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 
3. Căn cứ vào quy định của Thông tư này, các quy định của pháp luật có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình.
Điều 30. Hiệu lực thi hành
Thông tư này  có hiệu lực kể từ ngày…../.
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